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KẾ HOẠCH 

Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế 

hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Kế 

hoạch số 1063/KH-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc truyền 

thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022, Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh Tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch truyền thông Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Truyền thông hiệu quả của các loại vắc xin phòng COVID-19 đến cộng 

đồng, nhằm tạo ra sự đồng thuận, chấp nhận, tự nguyện đăng ký tiêm ngừa và 

tiêm ngừa vắc xin khi đến lượt.  

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên toàn Tỉnh để 

phòng, chống dịch COVID-19 chủ động, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về Kế hoạch 

số 238/KH-UBND ngày 05/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tiếp nhận, bảo 

quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022; 

Thực hiện truyền thông nội dung vắc xin phòng COVID-19 theo các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương. 

2. Truyền thông, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trên 70% dân số Việt 

Nam đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại  

Đồng Tháp, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 với mục tiêu đạt 95% dân 

số người từ 18 tuổi được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.  

3. Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 theo tinh thần “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm 

nhất” và “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là 

trách nhiệm đối với cộng đồng”. 

4. Vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản 

lý hoạt động tiêm chủng cá nhân: đăng ký tiêm chủng, chứng nhận ngừa 

COVID-19, theo dõi phản ứng sau tiêm.  
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5. Truyền thông hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong 

phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc 

sống trở lại bình thường; 

6. Truyền thông các thông điệp, khuyến cáo đến người dân và cộng đồng 

về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi các phản ứng thông 

thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng nặng, nghiêm 

trọng sau tiêm vắc xin; khuyến cáo thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử 

khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) cùng với quá trình triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

7. Truyền thông đến người dân chú trọng các nội dung:  

- Hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống 

dịch COVID-19, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại 

bình thường. 

- Triển khai Chiến dịch tại địa phương: phát động, thực hiện chiến dịch, 

các kết quả đạt được, sự phối hợp liên ngành, vận động người dân tham gia, ủng 

hộ chiến dịch và đi tiêm chủng khi đến lượt. 

- Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin cho Chiến dịch, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng và các hoạt 

động khác của Chiến dịch. 

- Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện 

tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; các thông điệp, khuyến cáo đến 

người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo 

dõi các phản ứng thông thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các 

phản ứng nặng, nghiêm trọng sau tiêm vắc xin; khuyến cáo thực hiện Thông 

điệp 5K cùng với quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Thực hiện chiến dịch truyền thông trên phạm vi toàn Tỉnh về các loại 

vắc xin sử dụng trong Chiến dịch tiêm chủng; hiệu quả phòng dịch COVID-19, 

các khuyến cáo về đối tượng tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của từng 

loại vắc xin. 

- Truyền thông về sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp, tổ chức... trong triển khai Chiến dịch, kết quả tiêm chủng trên toàn quốc, 

tại các địa phương. 

8. Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch 

tiêm chủng: tổ chức đào tạo, tập huấn; xây dựng và cung cấp các tài liệu truyền 

thông, các hướng dẫn chuyên môn dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng. 

III. THÔNG TIN VỀ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Theo Sổ tay Hướng dẫn thực hành tiêm chủng của các loại vắc xin 

COVID-19, với các nội dung: thông tin chung của vắc xin phòng COVID-19; 
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đóng gói, bảo quản; lịch tiêm; Chỉ định và chống chỉ định tiêm ngừa vắc xin; các 

phản ứng sau tiêm vắc xin COVID-19... (Đính kèm Phụ lục) 

IV. CHỦ ĐỀ TRUYỀN THÔNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Chủ đề truyền thông 

- Chủ đề 1: “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”. 

- Chủ đề 2:“Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, 

là trách nhiệm đối với cộng đồng” 

2. Thời gian: từ tháng 9/2021 đến tháng 4/2022.  

V. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại vắc 

xin phòng COVID-19 được cung ứng tại Đồng Tháp, vận động người dân đăng 

ký tiêm ngừa tại địa phương. 

- Xây dựng các tin bài, phóng sự, chương trình truyền hình, phát thanh về 

hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong cuộc chiến chống 

COVID-19, khuyến cáo người dân tham gia tiêm chủng vắc xin để bảo vệ bản 

thân, gia đình và cộng đồng.  

2. Truyền thông trên mạng xã hội: Triển khai truyền thông trên tất cả 

các nền tảng mạng xã hội hiện có trong Tỉnh. 

3. Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng: Thực hiện cổ động phát thanh 

bằng xe thông tin lưu động. 

4. Sử dụng các sản phẩm truyền thông của Bộ Y tế để xây dựng tài 

liệu truyền thông 

- Tài liệu truyền thông vắc xin phòng COVID-19:   

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnx   

- Tài liệu truyền thông Thông điệp 5K:  

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz   

5. Truyền thông đồng bộ, hiệu quả về hoạt động tiêm chủng các vắc xin 

phòng COVID-19, vận động sự ủng hộ, tham gia của người dân và toàn xã hội. 

6. Theo dõi và xử lý khủng hoảng truyền thông  

- Cung cấp các thông tin khoa học, chính xác, minh bạch để phản bác, xử 

lý kịp thời các tin đồn, tin giả ảnh hưởng xấu đến triển khai tiêm vắc xin. 

- Thu thập thông tin, lắng nghe dư luận và mạng xã hội để phát hiện và xử 

lý kịp thời các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến tiêm vắc xin. 

VI. NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch của Tỉnh. 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Cung cấp thông tin về các loại vắc xin phòng COVID-19 đã và đang 

được triển khai tiêm trên địa bàn Tỉnh. Giám sát và quản lý công tác triển khai 

tiêm ngừa, công tác truyền thông về tiêm vắc xin.  

- Ghi nhận và giải đáp thắc mắc của người dân về việc triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 thông qua đường dây nóng của Sở.  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh có liên quan đẩy mạnh và quản lý 

công tác truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Sở Thông tin - Truyền thông 

- Định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ 

sở... cho người dân và cộng đồng về loại vắc xin phòng COVID-19, đối tượng 

tiêm chủng, hiệu quả của các loại vắc xin, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng.  

- Chủ động thu thập thông tin, lắng nghe dư luận và mạng xã hội để phát 

hiện và xử lý kịp thời các khủng hoảng truyền thông, tin giả, tin đồn, tin sai sự 

thật liên quan đến triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và quá trình triển 

khai tiêm tại địa phương để phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả 

3. Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp 

- Thực hiện truyền thông các thông điệp, khuyến cáo về các loại vắc xin 

phòng COVID-19; Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin tại địa phương, kêu gọi sự 

ủng hộ, tham gia, hỗ trợ của người dân cho quá trình triển khai tiêm vắc xin tại 

địa phương và các nội dung liên quan.  

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, chương trình 

phát thanh để truyền thông rộng rãi, tạo sự đồng thuận của người dân.  

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội Tỉnh  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến 

đến đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn Tỉnh về lợi ích, hiệu quả của 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 để góp phần vào công tác phòng, chống dịch 

bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.  

- Huy động sự tham gia của đoàn viên, hội viên cùng ngành y tế thực hiện 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại cộng đồng. 

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Vận động người dân tiêm vắc xin trong tình hình phòng, chống dịch 

COVID-19 hiện nay.   



5 

 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện tổ chức 

thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân và cộng đồng về lợi 

ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm./. 

Nơi nhận: 
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Cơ quan, đơn vị tại Mục VII; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (Trung). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Đoàn Tấn Bửu 

 

  



 

Phụ lục 
THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày     /10/2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 
 

A. VẮC XIN COVID-19 ASTRAZENECA 

1.  Giới thiệu về vắc xin COVID-19 AstraZeneca  

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca là vắc xin phòng bệnh do vi rút SARS-

CoV-2 (COVID-19). Thành phần vắc xin gồm vector Adenovirus tinh tinh tái tổ 

hợp và mất khả năng sao chép, gắn gen tổng hợp protein gai bề mặt của vi rút vi 

rút SARS-CoV2 có tên gọi là Spike (S protein).  

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca của hãng AstraZeneca được nghiên cứu 

và phát triển bởi đại học Oxford và được Tổ chức Y tế thế giới thông qua chấp 

thuận sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15/2/2021. Vắc xin 

này đã được nhiều quốc gia chấp thuận lưu hành và sử dụng như Argentina, 

Bahrain, Bangladesh, Brazil, Chile,  Dominican  Republic,  Ecuador,  El  

Salvador, Cộng đồng Châu âu,  Hungary, India,  Iraq,  Mexico,  Morocco,  

Myanmar,  Nepal,  Pakistan,  Philippines,  Saint  Vincent and  the  Grenadines,  

South  Africa,  South  Korea,  Sri  Lanka,  Thailand, Vương quốc Anh, Việt 

Nam…. Cập nhật đến ngày 08/03/2021 vắc xin đã được sử dụng ở 98 quốc gia 

trên thế giới. 

Tại Việt Nam vắc xin COVID-19 AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt 

có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại Quyết định số 983/QĐ-BYT ngày 01/2/2021. 

Cụ thể:  

+  Tên vắc xin: COVID-19 Vaccine AstraZeneca.  

+  Thành phần hoạt chất, nồng độ/ hàm lượng: Mỗi liều (0,5 ml) chứa : 

Vắc xin COVID-19 (ChAdOx1-S tái tổ hợp ) 5 x 1010 hạt  vi rút (vp)  

+  Dạng bào chế: Dung dịch tiêm  

+  Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml. 

Hiệu lực của vắc xin theo kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin  

COVID-19 AstraZeneca có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 

từ 62 đến 90%. 

2.  Bảo quản vắc xin  

Bảo quản ở 2 – 80C và không được để đông băng vắc xin. 

Lọ vắc xin chưa mở bảo quản ở 2 – 80C được phép sử dụng trong vòng 6 

tháng kể từ ngày sản xuất.  
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Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và 

được bảo quản ở 2 – 80C. Bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt 

trời.  

3.  Lịch tiêm chủng  

Vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm phòng cho 

người từ 18 tuổi trở lên.   

Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 4 -12 tuần (theo Hướng dẫn 

của nhà sản xuất); từ 8-12 tuần (theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 

3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 và Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 

của Bộ Y tế)  

4.  Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp.  

5.  Chỉ định, chống chỉ định 

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho một số nhóm đối tượng đặc biệt: 

- Nhóm người từ 65 tuổi trở lên: Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc 

COVID-19 nặng và tử vong tỷ lệ thuận với tuổi nên được xác định là nhóm đối 

tượng nguy cơ. Tuy  nhiên, dữ liệu an toàn và hiệu quả của vắc xin COVID-19  

AstraZeneca  trên người từ 65 tuổi trở lên còn hạn chế.   

- Nhóm người mắc bệnh nền: Người có bệnh nền, bệnh mãn tính là đối 

tượng có nguy cơ nhiễm và mắc COVID-19 nặng. Tuy nhiên, tiêm vắc xin khi 

bệnh đã ổn định.  

- Nhóm người phụ nữ mang thai: Khuyến cáo tiêm chủng nếu lợi ích của 

việc tiêm phòng đối với phụ nữ mang thai vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của 

vắc xin, chẳng hạn như họ là nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao hoặc có 

các bệnh đi kèm nằm trong nhóm nguy cơ cao bị mắc COVID-19 nặng. Không 

khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng.   

- Nhóm người phụ nữ cho con bú: Tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm đối 

tượng nguy cơ như nhân viên y tế. Không cần tạm ngừng cho con bú sau khi 

tiêm vắc xin.  

- Nhóm người bị HIV: Có thể tiêm vắc xin nếu đối tượng thuộc nhóm 

nguy cơ phơi nhiễm hoặc nguy cơ mắc bệnh nặng, cân nhắc đánh giá giữa lợi 

ích và nguy cơ đối với từng cá nhân. Không cần thiết phải xét nghiệm HIV trước 

khi tiêm vắc xin. 

- Nhóm người bị suy giảm miễn dịch: Có thể tiêm vắc xin nếu họ thuộc 

nhóm nguy cơ, các thông tin, hồ sơ về suy giảm miễn dịch cần được cung cấp 

cho nhân viên y tế để tư vấn về lợi ích và rủi do cũng như theo dõi, đánh giá sau 

tiêm chủng.  

- Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó: có triệu chứng hay không 

có triệu chứng đều có thể tiêm vắc xin sau 6 tháng khỏi bệnh. 
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- Nhóm người mắc COVID-19  cấp tính: Không tiêm chủng cho những 

người đang mắc bệnh được xét nghiệm chẩn đoán dương tính bằng phương pháp 

PCR. Những người này có thể được chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.  

- Nhóm người có tiền sử sử dụng kháng thể kháng COVID-19 điều trị 

trước đó: Việc tiêm chủng vắc xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày 

điều trị kháng thể kháng COVID-19. 

Chống chỉ định:  

+  Có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước 

đó sẽ không tiêm liều thứ 2.  

+  Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần 

của vắc xin sau đây: L-Histidine; L-Histidine hydrochloride monohydrate; 

Magie clorua hexahydrat;  Polysorbate  80;  Etanol;  Sucrose;  Natri  clorua;  

Dinatri  edetat dihydrat;.  

Tiêm chủng đồng thời cùng các vắc xin khác:   

Chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vắc 

xin COVID-19 Astrazeneca với vắc xin phòng COVID-19 khác. Khuyến cáo 

tiêm đủ 2 liều của cùng một loại vắc xin phòng COVID-19.   

Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu cách 14 ngày với tiêm chủng 

các vắc xin phòng bệnh khác. 

6.  Phản ứng sau tiêm chủng 

Phản ứng rất phổ biến (≥10%) như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, 

nhạy cảm đau, đau, nóng tại vị trí tiêm,  mệt mỏi, bồn chồn, ớn lạnh, sốt (rất phổ 

biến là sốt nhẹ và phổ biến sốt  ≥ 380C).  

Phản ứng phổ biến (từ 1% đến dưới 10% ) sưng và đỏ tại vị trí tiêm.  

Các phản ứng ít gặp bao gồm chóng mặt, đau bụng, sưng hạch, vã mồ hôi, 

ngứa, phát ban. Phản ứng nặng sau tiêm vắc xin là rất hiếm gặp. 

B. THÔNG TIN VỀ VẮC XIN COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của 

Sinopharm 

1. Giới thiệu về vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của 

Sinopharm  

Vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm, Trung Quốc sản 

xuất là vắc xin phòng bệnh do vi rút SARS-CoV-2  (COVID-19) gây  ra. Sau 

khi vi rút bất hoạt trong vắc xin được tiêm vào cơ thể, chúng kích thích sản xuất 

các kháng thể và làm cho cơ thể sẵn sàng để ứng phó với tình trạng nhiễm vi rút 

SARS-CoV-2. Thành phần của vắc xin này được bổ sung hydroxit nhôm để tăng 

cường phản ứng của hệ thống miễn dịch.  

Cụ thể: 
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+  Tên vắc xin: Vắc xin COVID-19  (Vero  Cell) bất hoạt (tên khác là vắc 

xin SARS-CoV-2 (VeroCell) bất hoạt) của Sinopharm. 

+  Thành phần hoạt chất, nồng độ/ hàm lượng: Mỗi liều (0,5 ml) chứa 6.5 

U kháng nguyên   

+  Dạng bào chế: dung dịch tiêm  

+  Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ hoặc 3 lọ; mỗi lọ chứa 1 liều 0,5 ml.  

Tên cơ sở sản xuất – Nước sản xuất: Beijing Institute of  Biological  

Products  Co.,  Ltd.,  China  National Biotec Group (CNBG)/ Sinopharm – 

Trung Quốc. 

Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin COVID-19 (Vero 

Cell) bất hoạt của Sinopharm có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh 

COVID-19 là 79%.                                    

2.  Bảo quản vắc xin  

Bảo quản ở 2 º– 80C và không được để đông băng vắc xin.  

Lọ vắc xin chưa mở bảo quản ở 2ºC– 8ºC được phép sử dụng trong vòng 

24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và 

được bảo quản ở 2 º– 80C. Bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt 

trời. 

3.  Lịch tiêm chủng  

Vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm được chỉ định 

tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên.   

Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 3 - 4 tuần.  

*Nếu liều thứ hai bị trì hoãn quá 4 tuần, thì cần được tiêm trong thời gian 

sớm nhất có thể.  

4.  Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp. Lắc lọ vắc xin trước khi sử.   

5.  Chỉ định, chống chỉ định:  

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm 

cho một số nhóm đối tượng đặc biệt: 

- Nhóm người từ 60 tuổi trở lên: Hồ sơ hiệu quả và an toàn của vắc xin có 

thể không được đầy đủ vì chỉ có một số lượng nhỏ người trên 60 tuổi tham  gia 

trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, ở các nhóm tuổi lớn, tính 

sinh kháng thể sau tiêm vắc xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm 

là tương tự như ở người trẻ tuổi, trong khi hiệu giá kháng thể trung hòa là đáng 

kể mặc dù có thấp hơn ở các nhóm tuổi lớn. Cần cân nhắc việc sử dụng vắc xin 

này ở những người lớn tuổi và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm chủng.  
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- Nhóm người mắc bệnh nền: Tiêm chủng được khuyến nghị cho những 

người mắc loại bệnh nền mà được xác định là có nguy cơ bị nặng nếu bị nhiễm 

COVID-19.  

- Nhóm người phụ nữ mang thai: Đây là vắc xin bất hoạt với chất bổ trợ 

thường được sử dụng trong nhiều loại vắc xin khác và hồ sơ an toàn tốt đã được 

ghi nhận, bao gồm cả ở phụ nữ có thai. Cho đến khi có dữ liệu để đánh giá tính 

an toàn và khả năng sinh miễn dịch ở phụ nữ có thai, WHO khuyến cáo sử dụng 

Sinopharm cho phụ nữ có thai khi lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ 

rủi ro.   

- Nhóm người phụ nữ cho con bú: Vì đây không phải là vắc xin vi rút 

sống, nên nó không có khả năng gây ra nguy cơ cho trẻ bú mẹ. Hiệu quả của vắc 

xin được mong đợi là tương tự giữa phụ nữ đang cho con bú và những người 

trưởng thành khác. WHO không khuyến nghị ngừng cho con bú sau khi tiêm 

phòng. 

- Nhóm người bị HIV: Có thể tiêm vắc xin nếu đối tượng thuộc nhóm 

nguy cơ phơi nhiễm hoặc nguy cơ mắc bệnh nặng, cân nhắc đánh giá giữa lợi 

ích và nguy cơ đối với từng cá nhân. Không cần thiết phải xét nghiệm HIV trước 

khi tiêm vắc xin. 

- Nhóm người bị suy giảm miễn dịch, người đang điều trị thuốc ức chế 

miễn dịch: Có thể tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm nguy cơ, các thông tin, hồ sơ 

về suy giảm miễn dịch cần được cung cấp cho nhân viên y tế để tư vấn về lợi ích 

và rủi ro cũng như theo dõi, đánh giá sau tiêm chủng.  

- Đối với những người đang điều trị nhận kháng thể đơn dòng hoặc đang 

dùng huyết tương như một phần của điều trị COVID-19: Nên hoãn tiêm chủng ít 

nhất 90 ngày   

- Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó: có triệu chứng hay không 

có triệu chứng đều có thể tiêm vắc xin sau 6 tháng khỏi bệnh. 

Chống chỉ định:  

- Có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vắc xin COVID-19  (Vero  

Cell) bất hoạt của Sinopharm trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.  

- Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần 

của vắc xin như Hydroxit nhôm  

Tiêm chủng đồng thời cùng các vắc xin khác:   

- Chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vắc 

xin COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm với vắc xin phòng COVID-

19 khác. Khuyến cáo tiêm đủ 2 liều của cùng một loại vắc xin phòng COVID-

19. 

- Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu cách 14 ngày với tiêm 

chủng các vắc xin phòng bệnh khác.  
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6.  Phản ứng sau tiêm chủng:  

Các biến cố bất lợi ghi nhận được hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại 

trong thời gian ngắn  

6.1.  Phản ứng tại chỗ tiêm  

Rất phổ biến (≥1/10):  

+  Đau ở chỗ tiêm  

Không phổ biến (≥1/1000 đến <1/100):  

+  Đỏ, sưng, cứng, ngứa 

6.2.  Phản ứng toàn thân  

Rất phổ biến (≥1/10):  

+  Đau đầu  

Phổ biến (≥1/100 đến <1/10):  

+  Sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp, ho, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy  

+  Ngứa 

Không phổ biến (≥1/1.000 đến <1/100):  

+  Chóng mặt, chán ăn, đau hầu họng, khó nuốt, chảy nước mũi  

+  Táo bón, quá mẫn cảm  

Hiếm gặp (≥1/10 000 đến <1/1 000):  

+  Hôn mê, buồn ngủ, khó ngủ, hắt hơi, viêm mũi họng,  

+  Nghẹt mũi, khô họng, cúm, giảm cảm, đau chân tay, đánh trống ngực,  

+  Đau bụng, phát ban, niêm mạc da bất thường, mụn trứng cá, bệnh nhãn 

khoa, tai  

+  Khó chịu, nổi hạch  

Rất hiếm (<1/10 000):  

+  Ớn lạnh, rối loạn chức năng vị giác, mất vị giác, dị cảm, run, rối loạn 

chú ý,  

+  Chảy máu cam, hen suyễn, kích ứng cổ họng, viêm amidan, khó chịu, 

cổ đau, đau hàm, u cổ, loét miệng, đau răng, rối loạn thực quản,  

+  Viêm dạ dày, đổi màu phân, bệnh nhãn khoa, mờ mắt, kích ứng mắt,  

+  Đau  tai,  căng thẳng, tăng huyết áp, hạ huyết áp, tiểu tiện không tự 

chủ, chậm kinh nguyệt  

 Không đủ thông tin (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn):  

+  Phản ứng phản vệ 
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C. THÔNG TIN Về VẮC XIN COMIRNATY CỦA PFIZER-

BIONTECH 

1.  Giới thiệu về vắc xin   

Vắc xin Comirnaty của Pfizer – BioNTech là vắc xin RNA (mRNA). Vắc 

xin mRNA giúp các tế bào cơ thể tạo ra một loại protein vô hại. Sau đó, protein 

vô hại này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo kháng thể chống lại vi 

rút SARS-COV-2. Vắc xin mRNA:  

- Không làm thay đổi hoặc tương tác với DNA của người được tiêm 

chủng theo bất kỳ cách nào.   

- Không sử dụng vi rút sống gây bệnh COVID-19.  

- Không thể gây bệnh COVID-19 cho người được tiêm chủng.  

Vắc xin Comirnaty của Pfizer – BioNTech được Tổ chức Y tế thế giới 

thông qua chấp thuận sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 

31/12/2020. Vắc xin này đã được nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép lưu hành 

và sử dụng.  

Tại Việt Nam vắc xin Comirnaty của Pfizer – BioNTech đã được Bộ Y tế 

phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021.  

Nước sản xuất:   

- Pfizer Manufacturing Belgium NV - Bỉ.  

- BioNTech Manufacturing GmbH - Đức.   

Dạng trình bày của vắc xin   

- Lọ vắc xin chứa 0,45 ml vắc xin dạng hỗn dịch đậm đặc pha tiêm, tương 

đương 6 liều vắc xin sau pha loãng với dung dịch pha. Mỗi liều gồm 0,3ml chứa 

30mcg vắc xin mRNA COVID-19 (được bọc trong các hạt nano lipid).  

- Vắc xin được đóng 195 lọ (1.170 liều) trong 1 khay. Mỗi khay có thể 

tích: 23 cm x 23 cm x 4 cm.  

- Dung dịch pha tiêm là nước muối sinh lý 0.9 % (Natri clorua 0.9%) 

không chất bảo quản. Sử dụng bơm kim tiêm 5 ml (hoặc 3 ml) hút 1,8 ml để pha 

cho 1 lọ vắc xin.  

Hiệu lực của vắc xin theo kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin 

Comirnaty của Pfizer – BioNTech có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh 

COVID-19 từ 95% đến 100% sau khi tiêm liều thứ 2 khoảng 7 ngày.  
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2.  Bảo quản vắc xin  

2.1 Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ âm sâu -90⁰C đến -60⁰C. 

Bảo quản trong tủ âm sâu từ -90ºC đến -60ºC. Ở nhiệt độ -90ºC đến -60ºC 

vắc xin có thể được bảo quản cho đến ngày hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn 

của lọ vắc xin (6 tháng kể từ ngày sản xuất).   

Trong trường hợp không có tủ âm sâu bảo quản có thể sử dụng thùng vận 

chuyển giữ nhiệt của Pfizer để tối đa hóa thời gian sử dụng. Thời gian bảo quản 

trong thùng vận chuyển được tối đa 30 ngày nếu được bổ sung đã khô thường 

xuyên theo định kỳ 5 ngày 1 lần. Không nên mở thùng vận chuyển giữ nhiệt quá 

3 phút mỗi lần.  

Để lọ vắc xin thẳng đứng trong khay và tránh ánh sáng. Không mở khay 

lọ hoặc tháo lọ vắc xin ra cho đến khi sẵn sàng rã đông /sử dụng vắc xin.  

2.2 Bảo quản vắc xin trong buồng lạnh/tủ lạnh âm -25°C đến -15°C.  

Vắc xin có thể được bảo quản trong buồng lạnh/tủ lạnh âm từ -25°C đến -

15°C tối đa 2 tuần.   

Bất  cứ khi  nào  vận  chuyển  vắc  xin ở nhiệt độ -25°C đến -15°C  thì  

thời  gian  vận chuyển đều được tính vào giới hạn 2 tuần. Tuy nhiên lưu ý vắc 

xin khi để ở nhiệt độ -25°C đến -15°C thì chỉ được bảo quản trở lại nhiệt độ âm 

sâu (-90ºC đến -60ºC) 1 lần.  

Ghi lại thời gian bắt đầu bảo quản vắc xin trong ở nhiệt độ “-250C đến -

150C”. Nếu hết thời hạn 2 tuần bảo quản trong buồng lạnh/tủ lạnh âm, chuyển 

vắc xin sang tủ lạnh dương +20C đến +80C thì bảo quản thêm tối đa 1 tháng (31 

ngày). Ghi thời gian bắt đầu bảo quản ở +20C đến +80C. 

2.3 Bảo quản vắc xin trong buồng lạnh/tủ lạnh dương nhiệt độ +2°C 

đến +8°C.  

Vắc xin có thể được bảo quản trong buồng lạnh/tủ lạnh dương từ +20C 

đến +80C tối đa 1  tháng  (31  ngày). Bất  cứ khi  nào  vận  chuyển  vắc  xin ở 

nhiệt độ +20C đến +80C thì thời gian vận chuyển đều được tính vào giới hạn 1 

tháng (31 ngày), tổng thời gian vận chuyển ở nhiệt độ +20C đến +80C không 

vượt quá 12 giờ.  

Ghi ngày bắt đầu bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C để theo dõi thời 

gian vắc xin đã được để trong buồng lạnh/tủ lạnh ở nhiệt độ này.    

KHÔNG làm đông băng lại vắc xin. 

Lưu ý: Khi chuyển khay/ lọ vắc xin giữa các môi trƣờng bảo quản:  

+  Không chạm vào lọ vắc xin cho đến khi có nhu cầu lấy chúng ra khỏi 

khay lọ để sử dụng hoặc chuyển môi trường bảo quản.  

+  Đeo găng tay bảo hộ khi chuyển các lọ vắc xin đông lạnh.  
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+  Khi lấy lọ vắc xin ra khỏi khay không nên mang cả khay ra khỏi môi 

trường đông lạnh. Nếu khay lấy ra khỏi tủ âm từ -25°C đến -15°C ,  hãy để lại tủ 

đông  trong vòng chưa đầy 1 phút.  

+  Sau khi lọ riêng lẻ được lấy ra khỏi khay ở nhiệt độ phòng, không được 

đưa trở lại bảo quản đông lạnh và nên được rã đông để sử dụng.  

+  Không làm đông lại các lọ đã rã đông.  

 2.4. Bảo quản vắc xin sau khi pha loãng:   

Bảo quản lọ vắc xin đã pha loãng ở nhiệt độ +2°C đến  +8°C trên miếng 

xốp trong phích vắc xin. Vắc xin đã pha chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ.  

3.  Lịch tiêm chủng  

Vắc xin Comirnaty của Pfizer – BioNTech được chỉ định tiêm phòng cho 

người từ 12 tuổi trở lên. 

Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 1 từ 3 đến 4 tuần 

(21 -28 ngày)  

4.  Liều lượng, đường tiêm: 0,3ml, tiêm bắp.  

5.  Chỉ định, chống chỉ định:  

Tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho một số nhóm đối tượng đặc biệt:  

- Nhóm người mắc bệnh kèm  theo: Người có bệnh nền, bệnh mãn tính là 

đối tượng có nguy cơ nhiễm cao và mắc COVID-19 nặng nên cần được tiêm vắc 

xin, tuy nhiên trước khi tiêm cần được khám sàng lọc cẩn thận, tiêm chủng khi 

bệnh đã ổn định.  

- Nhóm phụ nữ mang thai: không khuyến cáo tiêm vắc xin cho phụ nữ 

mang thai, vì không đủ dữ liệu về rủi ro xảy ra ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên,  nếu 

lợi ích của việc tiêm phòng vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của vắc xin đối với 

phụ nữ mang thai. Không khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng.   

- Nhóm phụ nữ cho con bú: Tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm đối tượng 

nguy cơ. Không cần tạm ngừng cho con bú sau khi tiêm vắc xin. 

- Nhóm người bị suy giảm miễn dịch: Có thể tiêm vắc xin nếu họ thuộc 

nhóm nguy cơ, các thông tin, hồ sơ về suy giảm miễn dịch cần được cung cấp 

cho nhân viên y tế để tư vấn về lợi ích và rủi ro cũng như theo dõi, đánh giá sau 

tiêm chủng.  

- Nhóm người có bệnh tự miễn: Có thể được tiêm chủng nếu họ không có 

các chống chỉ định tiêm vắc xin.  

- Nhóm người bị HIV: Có thể tiêm vắc xin nếu đã kiểm soát tốt bằng điều 

trị thuốc kháng vi rút và họ thuộc nhóm nguy cơ cần tiêm vắc xin.  

- Nhóm người có tiền sử liệt mặt: có thể tiêm vắc xin nếu không có chống 

chỉ định  
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- Nhóm người có tiền sử dùng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương của 

người bệnh để điều trị COVID-19 trước đó: Tiêm vắc xin được ít nhất sau 90 

ngày để tránh ảnh hưởng của việc điều trị tới đáp ứng miễn dịch do vắc xin gây 

ra. 

Chống chỉ định:  

- Có tiền sử phản ứng dị ứng (phản vệ) với bất cứ thành phần nào của vắc  

xin Comminaty Pfizer - BioNTech COVID-19. Đặc biệt, không nên sử dụng cho 

những người có tiền sử phản ứng dị ứng nghiêm trọng với polyethylene glycol 

(PEG) hoặc các phân tử liên quan.  

- Những người có phản ứng dị ứng ngay lập tức (ví dụ: phản vệ, nổi mày 

đay, phù mạch, suy hô hấp) với liều đầu tiên của vắc xin này sẽ không tiêm liều 

tiếp theo.  

Tiêm chủng đồng thời cùng các vắc xin khác:   

- Chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vắc 

xin với vắc xin phòng COVID-19 khác. Khuyến cáo tiêm đủ 2 liều của cùng một 

loại vắc xin phòng COVID-19.   

- Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 tối thiểu cách 14 ngày với tiêm 

chủng các vắc xin phòng bệnh khác. 

6.  Phản ứng sau tiêm chủng 

- Phản ứng rất phổ biến (≥10%) như đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị 

trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt (tần suất cao hơn đối với liều thứ 2), sưng tại chỗ 

tiêm.  

- Phản ứng phổ biến (từ 1/100 đến dưới 1/10): Buồn nôn, mẩn đỏ chỗ tiêm  

- Không phổ biến (≥1/1.000 đến ˂1/100): Nổi hạch, mất ngủ, đau tứ chi, 

khó chịu, ngứa chỗ tiêm.  

- Hiếm (≥1/10.000 đến ˂ 1/1.000): Bell’s palsy (liệt mặt ngoại biên cấp 

tính). 

- Nhà sản xuất chưa có khuyến cáo về phản ứng phản vệ,viêm cơ tim, 

huyết khối giảm cầu. Những phản ứng này được ghi nhận ở một số quốc gia với 

tỷ lệ rất hiếm gặp.   

D. THÔNG TIN VỀ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MODERNA  

1.  Giới thiệu về Vắc xin phòng COVID-19 Moderna  

Vắc xin phòng COVID-19 Moderna là vắc xin RNA thông tin (mRNA). 

Vắc xin mRNA giúp các tế bào cơ thể tạo ra một loại protein vô hại. Sau đó, 

protein vô hại này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo kháng thể 

chống lại vi rút SARS-CoV-2 là tác nhân gây bệnh COVID-19. Vắc xin mRNA:  

- Không làm thay đổi hoặc tương tác với DNA của người được tiêm 

chủng theo bất kỳ cách nào.  
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- Không sử dụng vi rút sống gây bệnh COVID-19.  

- Không thể gây bệnh COVID-19 cho người được tiêm chủng.  

Vắc xin phòng COVID-19 Moderna của hãng Moderna đã được Cục 

Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp 

(EUA) vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 và được Tổ chức Y tế thế giới thông qua 

chấp thuận sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp ngày 30 tháng 4 năm 

2021. Vắc xin này đã được nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép lưu hành và sử 

dụng. 

Tại Việt Nam, vắc xin phòng COVID-19 Moderna đã được Bộ Y tế phê 

duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại Quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2021 và 

quyết đinh 3291/QĐ-BYT ngày 02/07/2021 về việc bổ sung nội dung Điều 1 

Quyết định số 3122/QĐ-BYT  ngày 28 tháng 6 năm 2021.  

Tên vắc xin:  

- Moderna COVID-19 Vaccine  

- Moderna mRNA-1273 Vaccine  

- COVID-19 mRNA Vaccine (nucleiside modified)  

- Vắc xin SPIKEVAX  

Cơ sở sản xuất/nước sản xuất: 

- Moderna TX-Mỹ  

- Catalent Indiana, LLC-Mỹ  

- Lonza Biologics, Inc-Mỹ  

- Baxter-Mỹ  

- Rovi Pharma Industrial Services, SA-Tây Ban Nha 

- Moderna Biotech-Tây Ban Nha  

- Racipharm Monts-Pháp  

Dạng trình bày của vắc xin phòng COVID-19 Moderna:  

Mỗi liều 0.5 ml vắc xin phòng COVID-19 Moderna chứa 100 mcg mRNA 

(được nhúng trong các lipid nanoparicle SM-102)  

Ở nhiệt độ bảo quản -50°C đến -15°C: Vắc xin ở dạng dung dịch cô đặc 

đông lạnh. Ở nhiệt độ bảo quản +2°C đến +8°C vắc xin ở dạng dung dịch màu 

từ trắng đến trắng ngà. Vắc xin đóng lọ nhiều liều:   

-  Lọ đa liều chứa nhiều nhất 11 liều/lọ: trong khoảng 10-11 liều, mỗi liều 

0,5ml.   

-  Lọ đa liều chứa nhiều nhất 15 liều/lọ: trong khoảng 13-15 liều, mỗi liều 

0,5ml.  
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Hộp thứ cấp đóng gói: 10 lọ/hộp.  

Hiệu lực của vắc xin phòng COVID-19 Moderna:  

Vắc xin đã được chứng minh là có hiệu quả tới 94,1% (dao động từ 89,3% 

đến 96,8% với độ tin cậy 95%). Hiệu quả được duy trì trên tất cả các nhóm tuổi 

(trên 18 tuổi) và không bị ảnh hưởng bởi giới tính hoặc dân tộc.  

Theo một số nghiên cứu về vắc xin phòng COVID-19 Moderna, hiệu quả 

sau liều đầu tiên đạt 91,9% bắt đầu từ 14 ngày sau tiêm với thời gian theo dõi 

trung bình là 28 ngày và thông tin về việc kháng thể tồn tại đến 6 tháng sau liều 

thứ hai đã được ghi nhận. 

2.  Bảo quản vắc xin, vận chuyển  

2.1. Điều kiện bảo quản vắc xin phòng COVID-19 Moderna  

Bảo quản ở nhiệt độ âm -50°C đến -15°C trong tủ lạnh âm  

Vắc xin có thể bảo quản ở nhiệt độ từ -50°C đến -15°C cho đến ngày hết 

hạn sử dụng được ghi trên nhãn của lọ vắc xin (7 tháng kể từ ngày sản xuất).   

Không bảo quản vắc xin phòng COVID-19 Moderna ở nhiệt độ dưới -

500C, sử dụng đá khô để bảo quản có thể làm nhiệt độ hạ dưới -500C. 

Trong quá trình bảo quản vắc xin cần để lọ vắc xin thẳng đứng trong hộp 

và hạn chế tiếp xúc với ánh  sáng. Vắc xin đã rã đông sẽ không bảo quản trở lại 

nhiệt độ đông băng do vậy không lấy lọ vắc xin ra khỏi tủ lạnh âm cho đến khi 

sẵn sàng rã đông và sử dụng vắc xin hoặc vận chuyển vắc xin. 

Bảo quản ở nhiệt độ +2°C đến +8°C   

Vắc xin có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C trong thời gian tối đa 

30 ngày. Ghi lại thời gian bắt đầu bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C. 

Không được để đông băng lại vắc xin đã rã đông.  

Nhiệt độ bảo quản khác:  

Lọ vắc xin chưa mở có thể bảo quản ở nhiệt độ từ +8°C đến +25°C trong 

thời gian tổng cộng là 24 giờ.  

Lọ vắc xin đã mở có thể bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +25°C trong tối 

đa 12 giờ.  

2.2. Điều kiện vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 Moderna  

Nếu không thực hiện vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 Moderna ở 

nhiệt độ âm. Khuyến cáo vận chuyển lọ vắc xin ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C trong 

tối đa 12 giờ. Phương tiện và đóng gói vận chuyển cần đảm bảo duy trì nhiệt độ 

từ 2°C đến 8°C trong suốt thời gian di chuyển và hạn chế tối đa sự rung lắc.   

Sau khi rã đông và vận chuyển ở nhiệt độ +2°C đến +8°C, vắc xin sẽ tiếp 

tục được bảo quản ở 2°C đến 8°C cho đến khi sử dụng. KHÔNG làm đông băng 

lại vắc xin đã được làm rã đông. 
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2.3. Rã đông vắc xin  

Nếu vắc xin bảo quản ở nhiệt độ âm từ -50°C đến -15°C cần rã đông vắc 

xin trước khi sử dụng. Thời gian rã đông phụ thuộc vào liều đóng lọ và nhiệt độ 

rã đông:  

- Lọ đa liều chứa nhiều nhất 11 liều/lọ: thời gian rã đông là 2 giờ 30 phút 

ở nhiệt độ 2°C  đến 8°C hoặc 1 giờ ở nhiệt độ phòng 15°C đến 25°C.  

- Lọ đa liều chứa nhiều nhất 15 liều/lọ: thời gian rã động 3 giờ ở nhiệt độ 

2°C đến 8°C hoặc 1 giờ 30 phút ở nhiệt độ phòng 15°C đến 25°C.  

3.  Lịch tiêm chủng  

Vắc xin phòng COVID-19 Moderna được chỉ định tiêm phòng cho người 

từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa mũi 2 và mũi 1 là 1 

tháng (28 ngày). Nếu mũi 2 được tiêm cách mũi 1 ít hơn 28 ngày, không cần 

tiêm lại mũi đó. Nếu hoãn tiêm so với lịch tiêm chủng nên tiêm càng sớm càng 

tốt sau đó. Hiện tại, nhà sản xuất khuyến cáo mỗi đối tượng tiêm tối đa 2 mũi.  

4.  Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp. 

5.  Chỉ định, chống chỉ định:  

Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Moderna cho nhóm đối tƣợng 

đặc biệt:  

- Nhóm người mắc bệnh kèm  theo: Người có bệnh nền, bệnh mãn tính là 

đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 và cần được tiêm vắc xin phòng 

bệnh. Một số bệnh đi kèm đã được xác định làm tăng nguy cơ mắc bệnh 

COVID-19 nghiêm trọng và tử vong. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã 

chứng minh vắc xin an toàn và hiệu quả ở những người có tình trạng sức khỏe 

khác nhau, bao gồm cả những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng. Các 

bệnh đi kèm được nghiên cứu trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 bao gồm 

bệnh phổi mãn tính, bệnh tim nghiêm trọng, béo phì nặng, tiểu đường, bệnh gan 

và nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV).  Tuy nhiên trước khi tiêm 

chủng, những đối tượng mắc bệnh kèm theo cần được khám sàng lọc, đánh giá 

bởi các chuyên gia và chỉ định tiêm chủng khi bệnh đã ổn định, nên được tiêm 

chủng tại bệnh viện.  

- Nhóm phụ nữ mang thai: Dữ liệu hiện có chưa đầy đủ để cung cấp thông 

tin về tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, khuyến cáo tiêm chủng 

vắc xin cho phụ nữ mang thai nếu lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn các rủi ro 

tiềm ẩn của vắc xin. Không khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng,  trì  

hoãn mang thai hoặc bỏ thai vì tiêm vắc xin.   

- Nhóm phụ nữ cho con bú: Tiêm vắc xin nếu các đối tượng thuộc nhóm 

nguy cơ. Không cần tạm ngừng cho con bú sau khi tiêm vắc xin. 

- Nhóm người bị suy giảm miễn dịch: Có thể tiêm vắc xin nếu đối tượng 

thuộc nhóm nguy cơ, các thông tin, hồ sơ về suy giảm miễn dịch cần được cung 
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cấp cho nhân viên y tế để tư vấn về lợi ích và rủi do cũng như theo dõi, đánh giá 

sau tiêm chủng.  

- Nhóm người có tình trạng tự miễn dịch: có thể được tiêm chủng nếu đối 

tượng không thuộc diện chống chỉ định tiêm vắc xin.  

- Nhóm người bị HIV: Có thể tiêm vắc xin nếu đã kiểm soát tốt bằng điều 

trị bằng thuốc kháng vi rút và thuộc nhóm nguy cơ khuyến cáo tiêm vắc xin…  

- Nhóm người có tiền sử sử dụng kháng thể kháng COVID-19 điều trị 

trước đó: Khuyến cáo tiêm chủng vắc xin ít nhất 90 ngày sau điều trị kháng thể 

kháng COVID-19. 

Chống chỉ định:  

- Có tiền sử phản ứng phản vệ nặng với bất kỳ thành phần nào của vắc xin 

phòng COVID-19 Moderna. 

- Những đối tượng có phản ứng phản vệ nặng sau mũi 1, không tiêm mũi 

2 của vắc xin phòng COVID-19 Moderna hoặc bất kỳ vắc xin COVID-19 

mRNA nào khác. 

Tiêm chủng đồng thời cùng các vắc xin khác:   

- Chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vắc 

xin phòng COVID-19  Moderna với các vắc xin phòng COVID-19 khác. 

Khuyến cáo tiêm đủ 2 liều của cùng một loại vắc xin phòng COVID-19.   

- Nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 Moderna cách tối thiểu 14 ngày với 

các vắc xin phòng bệnh khác.  

6.  Phản ứng sau tiêm chủng 

Rất phổ biến (≥1/10): Nhức đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp và 

cứng khớp, đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, nổi hạch, sưng đỏ vị trí tiêm  

Phổ biến (≥1/100 đến <1/10): Phát ban, mẩn đỏ hoặc sưng tại chỗ tiêm, 

nôn, tiêu chảy  

Không phổ biến (≥1/1000 đến ˂1/100): Ngứa chỗ tiêm  

Hiếm (≥1/10000 đến ˂ 1/1000): Sưng mặt, liệt mặt ngoại biên cấp tính  

Không có số liệu: Sốc phản vệ, quá mẫn tuy nhiên phản ứng phản vệ sau 

tiêm vắc xin là rất hiếm gặp.   

Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim:Các báo cáo cho thấy nguy cơ 

viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim tăng lên, đặc biệt là sau khi sử dụng vắc 

xin phòng COVID-19 Moderna liều thứ hai. Thông thường, các triệu chứng khởi 

phát trong vòng vài ngày sau tiêm chủng. Cần thận trọng khi chỉ định tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 Moderna cho các đối tượng có tiền sử viêm cơ 

tim hoặc viêm màng ngoài tim. 

Nguồn thông tin các loại vắc xin phòng COVID-19: Trích trong Sổ tay hướng 

dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Viện Vệ sinh Dịch tễ 

Trung ương 
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